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1. Giới thiệu 
Kể từ khi Việt Nam mở cửa kinh tế và tham gia 

vào quá trình phân công lao động quốc tế, cơ cấu 
xuất khẩu của Việt Nam đã có sự thay đổi theo hướng 
tích cực, từ xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu thô, 
sơ chế sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao 
hơn. Sự chuyển dịch này gợi ý cho các nhà kinh tế 
nghiên cứu về một sự thay đổi trong lợi thế so sánh 

của Việt Nam. Lý thuyết về lợi thế so sánh ra đời từ 
rất sớm, được đặt nền móng bởi nhà kinh tế học nổi 
tiếng là David Ricardo (trích dẫn trong Krugman & 
Obstfeld, 2006, 31). Tuy nhiên, đây là một mô hình 
lý thuyết đơn giản, lợi thế so sánh được xác định 
dựa trên năng suất lao động ít được ứng dụng trong 
thực tế. Trong bối cảnh có nhiều quốc gia, nhiều mặt 
hàng tham gia vào thương mại quốc tế, chỉ số lợi thế 
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so sánh bộc lộ (RCA) của Balassa & Norland (1989) 
thường được sử dụng để đo lường lợi thế so sánh 
của các quốc gia. Dù vậy, ở Việt Nam, chưa có nhiều 
nghiên cứu đề cập đến sự thay đổi của lợi thế so sánh 
kể từ khi Việt Nam mở cửa kinh tế. Có những ngành 
trong quá khứ Việt Nam có lợi thế nhưng lợi thế 
đó có thể mất dần trong tương lai, nhường chỗ cho 
những ngành công nghiệp mới. 

Trong bối cảnh đó, việc xác định được xu hướng 
thay đổi trong lợi thế so sánh của Việt Nam, so sánh 
với các nước trong khu vực ASEAN đồng thời đề ra 
một số hàm ý chính sách nhằm củng cố các ngành 
xuất khẩu truyền thống, khuyến khích các ngành có 
tiềm năng phát triển ở Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. 
Bài viết này gồm 5 phần: phần thứ nhất giới thiệu 
tổng quát về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam 
và sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu, phần tiếp theo 
bài viết trình bày lý thuyết về lợi thế so sánh bộc lộ 

và mô tả số liệu sử dụng trong nghiên cứu, phần thứ 
3 phân tích về sự thay đổi trong chỉ số RCA của Việt 
Nam và ASEAN trong 9 nhóm ngành cơ bản theo 
chuẩn SITC-Rev 3, tìm ra các ngành có lợi thế lớn 
nhất, những ngành có tiềm năng nhất. Phần 4 của bài 
viết sẽ chọn ra 5 sản phẩm tiêu biểu trong số những 
nhóm ngành có chỉ số RCA lớn nhất ở phần 3 để 
nghiên cứu trường hợp. Cuối cùng, thông qua việc 
phân tích cơ hội và thách thức đối với sự phát triển 
của các ngành định hướng xuất khẩu, phần thứ 5 của 
bài viết đề xuất  một số giải pháp để Việt Nam củng 
cố hơn nữa những ngành có lợi thế truyền thống và 
khai thác được tiềm năng của những ngành có lợi 
thế trong tương lai.

2. Tổng quan về quá trình hội nhập quốc tế của 
Việt Nam và sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu 

Kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới vào năm 
1986, Việt Nam đã tích cực tham gia vào quá trình 
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Bảng 1. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo nhóm ngành (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hàng thô hoặc mới sơ chế 44,9 44,2 39,0 34,8 34,8 30,7 25,5 23,8 18,7 

Lương thực, thực phẩm và 
động vật sống 

19,1 19,4 20,2 18,6 18,0 16,4 14,0 14,3 12,6 

Đồ uống và thuốc lá 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Nguyên liệu thô, không 
dùng để ăn, trừ nhiên liệu 

4,5 4,0 3,4 4,7 4,9 3,7 3,6 2,8 2,5 

Nhiên liệu, dầu mỡ nhờn 
và vật liệu liên quan 

20,9 20,3 14,9 11,0 11,3 9,9 7,3 6,1 3,1 

Dầu, mỡ, chất béo, sáp 
động, thực vật 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Hàng chế biến hoặc đã 
tinh chế 

55,1 55,2 59,6 65,1 65,1 69,2 74,4 76,2 81,3 

Hoá chất và sản phẩm liên 
quan 

2,1 2,3 2,2 2,6 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 

Hàng chế biến phân loại 
theo nguyên liệu 

8,2 10,2 9,2 11,7 11,2 10,7 10,5 11,0 10,5 

Máy móc, phương tiện vận 
tải và phụ tùng 

11,6 11,7 13,0 15,9 19,4 26,8 32,6 32,4 37,4 

Hàng chế biến khác 33,2 31,0 35,2 34,9 31,5 28,4 28,4 30,0 30,9 

Hàng hoá không thuộc các 
nhóm trên 

0,0 0,6 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu của Tổng cục Thống kê về “Cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá theo 
bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương” 

 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu sản xuất và 
xuất khẩu hàng hóa theo hướng tích cực, phù hợp với chủ trương công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, 
theo đó tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ và giá 
trị gia tăng cao hơn. 

Bảng 1 cho thấy cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam có sự thay đổi, từ chỗ nặng về các nguyên vật liệu thô, sơ 
chế sang những ngành có giá trị gia tăng cao hơn. Năm 2007, khi Việt Nam vừa gia nhập WTO, nhóm 
hàng nguyên vật liệu thô và sơ chế chiếm tới 44,9 % tổng giá trị xuất khẩu, nhưng kể từ đó trở đi, tỷ trọng 
của ngành này giảm dần nhường chỗ cho các mặt hàng chế biến hoặc đã tinh chế. Đến năm 2015, nguyên 
vật liệu thô và sơ chế chỉ chiếm 18,7 % tổng giá trị hàng xuất khẩu. Trong nhóm hàng này, mặt hàng lương 
thực, thực phẩm và động vật sống có tỷ trọng ngày càng giảm. Mặc dù vẫn là một mặt hàng xuất khẩu 
quan trọng của Việt Nam, nhưng lương thực, thực phẩm và động vật sống có tỷ trọng ngày càng thấp, chỉ 
chiếm 12,6% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2015. Ngược lại, tỷ trọng hàng chế biến hoặc đã 
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hội nhập, mở cửa kinh tế, và tự do hóa thương mại. 
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
được đánh dấu bằng sự kiện Việt Nam gia nhập 
ASEAN năm 1995. Đến năm 2007, việc Việt Nam 
chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) đã minh chứng cho quá trình 
hội nhập toàn diện của Việt Nam vào nền kinh tế 
thế giới. Trong năm qua, Việt Nam đã tích cực, 
chủ động trong đàm phán và ký kết các Hiệp định 
thương mại tự do mới với các đối tác. Theo Trần 
Tuấn Anh (2016), tính đến năm 2016, nước ta đã 
tham gia thiết lập 12 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) với 56 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới. 
Các đối tác FTA của Việt Nam đều là các đối tác 
thương mại quan trọng, chiếm trên 80% tổng kim 
ngạch thương mại của Việt Nam. Trong thời gian 
tới, các cam kết FTA bước vào giai đoạn cắt giảm 
sâu sẽ đem đến nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho 
hàng hóa của Việt Nam đồng thời giúp đa dạng hóa 
thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào các thị 
trường nguyên liệu truyền thống.

Hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy tái cấu trúc 
nền kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
và xuất khẩu hàng hóa theo hướng tích cực, phù hợp 
với chủ trương công nghiệp hóa theo hướng hiện 
đại, theo đó tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng 
chế biến, chế tạo có giá trị và hàm lượng công nghệ 
và giá trị gia tăng cao hơn.

Bảng 1 cho thấy cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam 
có sự thay đổi, từ chỗ nặng về các nguyên vật liệu 
thô, sơ chế sang những ngành có giá trị gia tăng cao 
hơn. Năm 2007, khi Việt Nam vừa gia nhập WTO, 
nhóm hàng nguyên vật liệu thô và sơ chế chiếm tới 
44,9% tổng giá trị xuất khẩu, nhưng kể từ đó trở đi, 
tỷ trọng của ngành này giảm dần nhường chỗ cho 
các mặt hàng chế biến hoặc đã tinh chế. Đến năm 
2015, nguyên vật liệu thô và sơ chế chỉ chiếm 18,7% 
tổng giá trị hàng xuất khẩu. Trong nhóm hàng này, 
mặt hàng lương thực, thực phẩm và động vật sống 
có tỷ trọng ngày càng giảm. Mặc dù vẫn là một mặt 
hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, nhưng 
lương thực, thực phẩm và động vật sống có tỷ trọng 
ngày càng thấp, chỉ chiếm 12,6% tổng giá trị xuất 
khẩu của Việt Nam năm 2015. Ngược lại, tỷ trọng 
hàng chế biến hoặc đã tinh chế ngày càng gia tăng. 
Đến năm 2015, phần lớn xuất khẩu của Việt Nam 
hàng chế biến hoặc đã tinh chế, chiếm tới 81,3% giá 
trị xuất khẩu của Việt Nam (Bảng 1).

Sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu thể hiện sự 

thay đổi về lợi thế so sánh của Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nếu trong thập niên 
1990, lợi thế so sánh của Việt Nam chủ yếu ở những 
mặt hàng nông nghiệp, động vật tươi sống, nguyên 
vật liệu thô thì trong những năm trở lại đây, lợi thế so 
sánh lại tập trung ở nhóm hàng chế tác, công nghiệp 
nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. Phần tiếp theo của bài viết 
sẽ sử dụng chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ (RCA) để 
phân tích rõ hơn sự thay đổi trong lợi thế so sánh của 
Việt Nam, đồng thời đối chiếu với các nước ASEAN 
nhằm đưa ra một cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này.

3. Lợi thế so sánh bộc lộ: phương pháp tính 
toán và mô tả số liệu

3.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh bộc lộ
Khái niệm về lợi thế so sánh lần đầu được trình 

bày bởi David Ricardo vào năm 1817 (trích dẫn 
trong Krugman & Obstfeld, 2006, 31) theo đó, trong 
mô hình thương mại đơn giản chỉ có 2 quốc gia, sản 
xuất 2 mặt hàng, một nước có lợi thế so sánh trong 
một hàng hóa nếu chi phí cơ hội của quốc gia đó 
thấp hơn so với quốc gia kia trong ngành hàng đó. 
Bằng việc chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu 
sản phẩm mà nước mình có lợi thế so sánh, tất cả các 
quốc gia đều thu được lợi ích từ thương mại. Như 
vậy lợi thế so sánh là cơ sở để các nước trao đổi và 
tham gia vào phân công lao động quốc tế.

Balassa & Norland (1989) đã phát triển lý thuyết 
về lợi thế so sánh trên cơ sở tính toán chỉ số lợi thế 
so sánh bộc lộ đối với nhiều quốc gia, được xác định 
bằng tỉ lệ với tử số là giá trị xuất khẩu của một loại 
hàng hóa chia cho tổng xuất khẩu của quốc gia đó và 
mẫu số là giá trị xuất khẩu hàng hóa đó của thế giới 
chia cho tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Chỉ 
số lợi thế so sánh bộc lộ theo Balassa gọi là RCA 
(Revealed Comparative Advantage) hay còn gọi là 
BI (Balassa Index), được tính toán theo công thức:

Trong đó:
RCAij: Chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ trong xuất 

khẩu của quốc gia i đối với sản phẩm j;
Xij: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của quốc 

gia i;
∑jXij: Tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia i;
∑iXij:Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j toàn 

cầu;
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Sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu thể hiện sự thay đổi về lợi thế so sánh của Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế. Nếu trong thập niên 1990, lợi thế so sánh của Việt Nam chủ yếu ở những mặt hàng 
nông nghiệp, động vật tươi sống, nguyên vật liệu thô thì trong những năm trở lại đây, lợi thế so sánh lại tập 
trung ở nhóm hàng chế tác, công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. Phần tiếp theo của bài viết sẽ sử dụng  
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3.1. Lý thuyết về lợi thế so sánh bộc lộ 

Khái niệm về lợi thế so sánh lần đầu được trình bày bởi David Ricardo vào năm 1817 (trích dẫn trong 
Krugman & Obstfeld, 2006, 31) theo đó, trong mô hình thương mại đơn giản chỉ có 2 quốc gia, sản xuất 2 
mặt hàng, một nước có lợi thế so sánh trong một hàng hóa nếu chi phí cơ hội của quốc gia đó thấp hơn so 
với quốc gia kia trong ngành hàng đó. Bằng việc chuyên môn hoá sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mà 
nước mình có lợi thế so sánh, tất cả các quốc gia đều thu được lợi ích từ thương mại. Như vậy lợi thế so 
sánh là cơ sở để các nước trao đổi và tham gia vào phân công lao động quốc tế. 

Balassa & Norland (1989) đã phát triển lý thuyết về lợi thế so sánh trên cơ sở tính toán chỉ số lợi thế so 
sánh bộc lộ đối với nhiều quốc gia, được xác định bằng tỉ lệ với tử số là giá trị xuất khẩu của một loại hàng 
hóa chia cho tổng xuất khẩu của quốc gia đó và mẫu số là giá trị xuất khẩu hàng hóa đó của thế giới chia 
cho tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ theo Balassa gọi là RCA (Revealed 
Comparative Advantage) hay còn gọi là BI (Balassa Index), được tính toán theo công thức: 

RCAij =
Xij/∑jXij

∑iXij	/∑i∑jXij
 

Trong đó: 

RCAij: Chỉ số lợi thế so sánh bộc lộ trong xuất khẩu của quốc gia i đối với sản phẩm j; 

Xij: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j của quốc gia i; 

∑jXij: Tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia i; 

∑iXij:Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm j toàn cầu; 

∑i∑jXij: Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. 

Nếu tỷ trọng xuất khẩu của nước i đối với sản phẩm k lớn hơn tỷ trọng sản phẩm đó trong tổng xuất khẩu 
của thế giới, tức là RCAij> 1 thì quốc gia i được coi là có lợi thế so sánh bộc lộ đối với sản phẩm j. Hệ số 
này càng lớn chứng tỏ lợi thế so sánh bộc lộ càng cao. Ngược lại nếu RCAij< 1 thì quốc gia i không có lợi 
thế so sánh bộc lộ trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm j. 

Chỉ số RCA được đo lường trên kết quả tiêu thụ trên thị trường quốc tế của một quốc gia (kim ngạch xuất 
khẩu, thị phần xuất khẩu) so với thế giới hay so với từng đối tác thương mại. Đây cũng là một chỉ số được 
nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi nhằm xác định lợi thế so sánh bộc lộ, qua đó góp phần cung cấp cơ sở cho 
việc hoạch định chính sách thương mại quốc tế, đàm phán song phương, đàm phán gia nhập các tổ chức 
thương mại quốc tế,... và đánh giá lợi thế cạnh tranh của quốc gia/sản phẩm trong giao thương quốc tế. 

3.2. Mô tả số liệu 

Để đo lường lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các nước ASEAN, tác giả sử dụng số liệu xuất khẩu 
của 9 nhóm ngành cơ bản theo tiêu chuẩn quốc tế về phân loại hàng hóa SITC Rev.3 của Liên Hợp Quốc. 
Chín nhóm ngành cụ thể như sau: thực phẩm và động vật tươi sống; giải khát thuốc lá; nguyên liệu thô; 
nhiên liệu; dầu mỡ động thực vật; hóa chất; hàng chế tác; máy móc thiết bị vận tải; hàng chế tác hỗn hợp. 
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∑i∑jXij: Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.
Nếu tỷ trọng xuất khẩu của nước i đối với sản 

phẩm k lớn hơn tỷ trọng sản phẩm đó trong tổng 
xuất khẩu của thế giới, tức là RCAij> 1 thì quốc gia 
i được coi là có lợi thế so sánh bộc lộ đối với sản 
phẩm j. Hệ số này càng lớn chứng tỏ lợi thế so sánh 
bộc lộ càng cao. Ngược lại nếu RCAij< 1 thì quốc 
gia i không có lợi thế so sánh bộc lộ trong sản xuất, 
xuất khẩu sản phẩm j.

Chỉ số RCA được đo lường trên kết quả tiêu thụ 
trên thị trường quốc tế của một quốc gia (kim ngạch 
xuất khẩu, thị phần xuất khẩu) so với thế giới hay 
so với từng đối tác thương mại. Đây cũng là một chỉ 
số được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi nhằm xác 
định lợi thế so sánh bộc lộ, qua đó góp phần cung 
cấp cơ sở cho việc hoạch định chính sách thương 
mại quốc tế, đàm phán song phương, đàm phán gia 
nhập các tổ chức thương mại quốc tế,... và đánh giá 
lợi thế cạnh tranh của quốc gia/sản phẩm trong giao 
thương quốc tế.

3.2. Mô tả số liệu
Để đo lường lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam 

và các nước ASEAN, tác giả sử dụng số liệu xuất 
khẩu của 9 nhóm ngành cơ bản theo tiêu chuẩn quốc 
tế về phân loại hàng hóa SITC Rev.3 của Liên Hợp 
Quốc. Chín nhóm ngành cụ thể như sau: thực phẩm 
và động vật tươi sống; giải khát thuốc lá; nguyên 
liệu thô; nhiên liệu; dầu mỡ động thực vật; hóa chất; 
hàng chế tác; máy móc thiết bị vận tải; hàng chế tác 
hỗn hợp.

Các quốc gia được nghiên cứu bao gồm Việt Nam 
và 9 nước còn lại thuộc khu vực ASEAN: Thái Lan, 
Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei, Singapore, 
Malaysia, Philippines và Indonesia.

Chỉ số RCA sẽ được tính toán trên một số mốc 
thời gian quan trọng: khi Việt Nam vào WTO (2007), 
khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây (2012), và năm 
gần nhất theo cơ sở dữ liệu UN Comtrade của Liên 
Hiệp Quốc (2015).

4. Lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các 
nước ASEAN theo nhóm ngành

Bảng 2 cho thấy trong 10 năm trở lại đây, Việt 
Nam có lợi thế so sánh bộc lộ khá vững vàng trong 
hai nhóm ngành truyền thống, bao gồm: thực phẩm 
và động vật tươi sống (nhóm 0) và hàng chế tác hỗn 
hợp (nhóm 8). Nhóm ngành nguyên liệu thô (nhóm 
2) và nhiên liệu (nhóm 3) của Việt Nam trong những 
năm gần đây đã mất dần lợi thế. Trước năm 2007, 
nguyên liệu thô và nhiên liệu là hai trong những 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy 
nhiên, trong những năm gần đây, tỷ trọng của nhóm 
hàng này đã giảm. Thực tế cho thấy năm 2016, lần 
đầu tiên xuất khẩu dầu thô đã phải nhường vị trí cho 
xuất khẩu rau quả. Ngược lại, đối với trung bình của 
các nước ASEAN, nhiên liệu vẫn đang là nhóm hàng 
có lợi thế so sánh bền vững qua các năm.

Đối với nhóm hàng máy móc, thiết bị vận tải 
(nhóm 7), đây là nhóm hàng có tiềm năng phát triển 
ở Việt Nam. Mặc dù chưa bao giờ chỉ số RCA vượt 
qua 1, nhưng đến năm 2015, RCA đã xấp xỉ đạt 0,97, 
tăng gấp 3 lần so với năm 2007. Điều này cho thấy, 
trong tương lai ngành sản xuất linh kiện điện tử, phụ 
tùng ô tô, xe máy của Việt Nam có thể trở thành 
ngành công nghiệp có lợi thế so sánh. Ngược lại đối 
với các nước ASEAN, ngành hàng chế tác hỗn hợp 
lại có nhiều tiềm năng khởi sắc, thể hiện ở chỉ số 
RCA tăng dần qua các năm.

5. Lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các 
nước ASEAN ở một số sản phẩm tiêu biểu
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Các quốc gia được nghiên cứu bao gồm Việt Nam và 9 nước còn lại thuộc khu vực ASEAN: Thái Lan, 
Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei, Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia. 

Chỉ số RCA sẽ được tính toán trên một số mốc thời gian quan trọng: khi Việt Nam vào WTO (2007), 
khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây (2012), và năm gần nhất theo cơ sở dữ liệu UN Comtrade của Liên 
Hiệp Quốc (2015). 

4. Lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các nước ASEAN theo nhóm ngành 

Bảng 2 cho thấy trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có lợi thế so sánh bộc lộ khá vững vàng trong hai 
nhóm ngành truyền thống, bao gồm: thực phẩm và động vật tươi sống (nhóm 0) và hàng chế tác hỗn hợp 
(nhóm 8). Nhóm ngành nguyên liệu thô (nhóm 2) và nhiên liệu (nhóm 3) của Việt Nam trong những năm 
gần đây đã mất dần lợi thế. Trước năm 2007, nguyên liệu thô và nhiên liệu là hai trong những ngành hàng 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ trọng của nhóm hàng này đã 
giảm. Thực tế cho thấy năm 2016, lần đầu tiên xuất khẩu dầu thô đã phải nhường vị trí cho xuất khẩu rau 
quả. Ngược lại, đối với trung bình của các nước ASEAN, nhiên liệu vẫn đang là nhóm hàng có lợi thế so 
sánh bền vững qua các năm. 

Bảng 2: Lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các nước ASEAN theo nhóm ngành 

Mã 
SITC 

Nhóm ngành 
Việt Nam ASEAN 

2007 2012 2015 2007 2012 2015 
0 Thực phẩm và động vật tươi sống 3.62 2.71 1.86 0.94 1.05 1.04 
1 Giải khát thuốc lá 0.40 0.50 0.40 0.54 0.76 0.89 
2 Nguyên liệu thô 1.23 0.87 0.69 1.10 0.96 0.92 
3 Nhiên liệu 1.53 0.56 0.29 1.08 1.06 1.11 
4 Dầu mỡ động thực vật 0.23 0.45 0.32 6.16 6.00 5.60 
5 Hóa chất 0.19 0.29 0.22 0.71 0.81 0.73 
6 Hàng chế tác 0.54 0.82 0.79 0.62 0.67 0.69 
7 Máy móc thiết bị vận tải 0.30 0.78 0.97 1.18 1.08 1.09 
8 Hàng chế tác hỗn hợp 2.89 2.44 2.29 0.91 0.96 1.02 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên số liệu của UN Comtrade 

Đối với nhóm hàng máy móc, thiết bị vận tải (nhóm 7), đây là nhóm hàng có tiềm năng phát triển ở Việt 
Nam. Mặc dù chưa bao giờ chỉ số RCA vượt qua 1, nhưng đến năm 2015, RCA đã xấp xỉ đạt 0,97, tăng 
gấp 3 lần so với năm 2007. Điều này cho thấy, trong tương lai ngành sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô 
tô, xe máy của Việt Nam có thể trở thành ngành công nghiệp có lợi thế so sánh. Ngược lại đối với các 
nước ASEAN, ngành hàng chế tác hỗn hợp lại có nhiều tiềm năng khởi sắc, thể hiện ở chỉ số RCA tăng 
dần qua các năm. 

5. Lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam và các nước ASEAN ở một số sản phẩm tiêu biểu 

Như đã phân tích ở trên, trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có lợi thế so sánh bộc lộ vững chắc trong hai 
nhóm hàng bao gồm: thực phẩm và động vật tươi sống (nhóm 0) và hàng chế tác hỗn hợp (nhóm 8).  

Tổng cục Thống kê (2017) đã chỉ ra rằng trong nhóm 0, những sản phẩm mũi nhọn có thể kể tới bao gồm 
gạo, rau quả, cà phê, thủy sản; trong nhóm 8, những sản phẩm tiêu biểu bao gồm: may mặc và giày dép. 
Đây là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, cũng là đối tượng nghiên cứu cụ thể của chúng ta 
trong phần này. 

Trước hết là mặt hàng gạo, ở các sản phẩm nông nghiệp, gạo luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam. Hằng năm, xuất khẩu gạo đóng góp một phần quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân đến từ hai vựa 
lúa lớn nhất cả nước là đồng bằng sông Hồng và sông Mê Kông. Trên thị trường thế giới, chúng ta có rất 
nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt phải kể đến hai quốc gia mới nổi là Campuchia và Myanmar. Đặc biệt, 
Myanmar năm 2015 đã vươn lên là nước có lợi thế so sánh bộc lộ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. 
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Như đã phân tích ở trên, trong 10 năm trở lại đây, 
Việt Nam có lợi thế so sánh bộc lộ vững chắc trong 
hai nhóm hàng bao gồm: thực phẩm và động vật tươi 
sống (nhóm 0) và hàng chế tác hỗn hợp (nhóm 8). 

Tổng cục Thống kê (2017) đã chỉ ra rằng trong 
nhóm 0, những sản phẩm mũi nhọn có thể kể tới 
bao gồm gạo, rau quả, cà phê, thủy sản; trong nhóm 
8, những sản phẩm tiêu biểu bao gồm: may mặc và 
giày dép. Đây là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam, cũng là đối tượng nghiên cứu cụ thể 
của chúng ta trong phần này.

Trước hết là mặt hàng gạo, ở các sản phẩm nông 

nghiệp, gạo luôn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam. Hằng năm, xuất khẩu gạo đóng góp một 
phần quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân đến 
từ hai vựa lúa lớn nhất cả nước là đồng bằng sông 
Hồng và sông Mê Kông. Trên thị trường thế giới, 
chúng ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt 
phải kể đến hai quốc gia mới nổi là Campuchia và 
Myanmar. Đặc biệt, Myanmar năm 2015 đã vươn 
lên là nước có lợi thế so sánh bộc lộ lớn nhất trong 
khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, hầu hết gạo từ 
Myanmar đều có chất lượng khá thấp, chủ yếu dùng 
trong công nghiệp và xuất sang Trung Quốc. Ngoài 
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Hình 1: Lợi thế so sánh bộc lộ ở một số nông sản tiêu biểu, 2015 
 

  

  

Nguồn: Tính toán của tác giả trên số liệu của UN Comtrade 

Thứ tư là mặt hàng thủy sản, đây là mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam, và lợi thế so sánh bộc 
lộ của Việt Nam khá cao trong mặt hàng này. Năm 2015, Việt Nam và Myanmar là hai nước có lợi thế so 
sánh bộc lộ ngành thủy sản cao nhất trong khu vực ASEAN. Các thị trường chủ yếu của Việt Nam theo 
VASEP (2016) bao gồm: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc, chiếm tới 64,4% tổng giá trị xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam.Vì thế, sự tham gia của bốn đối tác kinh tế quan trọng trên vào các hiệp định 
thương mại sẽ đem lại những lợi ích, cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Tuy 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong gần 20 năm qua, nhưng năm 2015, 
xuất khẩu thủy sản đã có dấu hiệu chững lại do một số nguyên nhân: nguồn nguyên liệu không ổn định, giá 
thành sản xuất cao; rào cản kỹ thuật và bảo hộ thương mại của các đối tác, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các 
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hai quốc gia mới nổi trên, các đối thủ cạnh tranh 
truyền thống của Việt Nam trong khu vực ASEAN 
hiện nay vẫn là Thái Lan và Indonesia. 

Thứ hai là mặt hàng rau quả xuất khẩu, Thành 
Trung (2017) đã chỉ ra rằng trong vòng 10 năm trở 
lại đây, xuất khẩu rau quả nói chung và mặt hàng trái 
cây nói riêng đã gia tăng nhanh chóng. Năm 2005, 
rau quả đã xuất khẩu có mặt ở 36 nước và vùng lãnh 
thổ trên thế giới; đến năm 2015, số thị trường của 
rau quả Việt Nam đã tăng lên hơn 60 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 550% 
so với năm 2000. Năm 2016, lần đầu tiên trong lịch 
sử, xuất khẩu rau quả lần đầu tiên vượt ngưỡng xuất 
khẩu gạo và dầu thô. Với thế mạnh về các chủng loại 
hoa quả nhiệt đới phong phú, chất lượng ngày càng 
được nâng cao, các sản phẩm của Việt Nam ngày 
càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, Việt Nam đã ký kết nhiều 
Hiệp định thương mại tự do, điều đó đã tạo điều kiện 
cho ngành rau quả của Việt Nam được phát triển trở 
thành ngành xuất khẩu mũi nhọn. Nhiều sản phẩm 
của Việt Nam đã có thương hiệu được bảo hộ như 
xoài cát Hòa Lộc, thanh long Bình Thuận, vú sữa Lò 
Rèn, vải thiều Thanh Hà… Tuy vậy, trong khu vực 
ASEAN, rau quả của Myanmar và Lào đang là đối 
thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, lần lượt đứng 
thứ nhất và thứ hai về lợi thế so sánh bộc lộ trong 
khu vực.

Thứ ba là mặt hàng cà phê, Ngọc Thủy (2015) 
đã chỉ ra rằng trong vòng 3 năm từ 2012-2014, Việt 
Nam giữ vững ngôi vị á quân thế giới về xuất khẩu 
cà phê, chỉ sau Brazil. Tuy nhiên, năm 2015, xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam đã giảm 28% về sản 
lượng và 30% về giá trị do tình trạng khô hạn, diện 
tích cà phê già cỗi dẫn tới nhu cầu phải chuyển đổi 
giống hoặc áp dụng kỹ thuật mới. Ngoài ra, sự phá 
giá giá đồng tiền của Brazil và Colombia khiến cho 
giá cà phê của hai nước này giảm, ngôi vị á quân thế 
giới chỉ sau Brazil của cà phê Việt Nam đang bị đe 
dọa. Trong khu vực ASEAN, cũng trong năm 2015, 
Lào nổi lên như một quốc có chỉ số lợi thế so sánh 
bộc lộ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, trong 
tương lai có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp 
với Việt Nam trong mặt hàng cà phê.

Thứ tư là mặt hàng thủy sản, đây là mặt hàng xuất 
khẩu truyền thống của Việt Nam, và lợi thế so sánh 
bộc lộ của Việt Nam khá cao trong mặt hàng này. 
Năm 2015, Việt Nam và Myanmar là hai nước có lợi 
thế so sánh bộc lộ ngành thủy sản cao nhất trong khu 

vực ASEAN. Các thị trường chủ yếu của Việt Nam 
theo VASEP (2016) bao gồm: Hoa Kỳ, EU, Nhật 
Bản và Hàn Quốc, chiếm tới 64,4% tổng giá trị xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam.Vì thế, sự tham gia của 
bốn đối tác kinh tế quan trọng trên vào các hiệp định 
thương mại sẽ đem lại những lợi ích, cơ hội lớn cho 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Tuy 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có những bước 
tiến mạnh mẽ trong gần 20 năm qua, nhưng năm 
2015, xuất khẩu thủy sản đã có dấu hiệu chững lại 
do một số nguyên nhân: nguồn nguyên liệu không 
ổn định, giá thành sản xuất cao; rào cản kỹ thuật và 
bảo hộ thương mại của các đối tác, sự cạnh tranh 
mạnh mẽ của các đối thủ; truyền thông bôi nhọ tại 
các thị trường nhập khẩu. Đây cũng là những thách 
thức chủ yếu của ngành thủy sản Việt Nam trong 
thời gian tới.

Nhóm hàng hóa thứ hai mà Việt Nam có lợi thế so 
sánh bộc lộ ổn định trong suốt 10 năm qua là nhóm 
hàng chế tác hỗn hợp (nhóm 8). Hai hàng hóa tiêu 
biểu trong nhóm này có thể kể tới là dệt may, giày 
dép. Là một nước có nguồn lao động dồi dào, Việt 
Nam có nhiều thuận lợi để phát triển dệt may và giày 
dép, vốn là hai ngành công nghiệp thâm dụng lao 
động.  Điều đó cũng chính là lý do giải thích vị thế 
khá vững chắc của Việt Nam trong hai ngành công 
nghiệp này kể từ khi gia nhập WTO.

Ở mặt hàng may mặc, chỉ số RCA của Việt Nam 
đạt 4,43, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. 
Bùi Văn Tốt (2015) đã chỉ ra rằng xuất khẩu hàng 
dệt may của Việt Nam ra thị trường nước ngoài đạt 
22,81 tỷ USD năm 2015, tăng trưởng 8,91% so với 
năm 2014. Việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 
kinh tế khu vực và thế giới cũng tạo điều kiện thuận 
lợi cho Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới, các thị 
trường quan trọng của Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Trung Quốc. Việt Nam 
hiện đã là thành viên của WTO, đồng thời cũng đã 
tham gia ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương 
mại tự do quan trọng ở cả cấp độ song phương, các 
ưu đãi từ việc cắt giảm thuế từ các hiệp định thương 
mại này đã thúc đẩy ngành công nghiệp dệt may 
của Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới. Mặc 
dù là ngành xuất khẩu truyền thống, Việt Nam gặp 
phải sự cạnh tranh tương đối khốc liệt từ các đối thủ, 
đặc biệt là Campuchia trong thời gian qua đã vươn 
lên mạnh mẽ trong ngành dệt may, trở thành quốc 
gia có chỉ số RCA cao nhất trong khu vực ASEAN 
năm 2015. Ngoài ra, Việt Nam còn phải cạnh tranh 
với nhiều quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, 
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Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan… 
Ở mặt hàng giày dép, chỉ số RCA của Việt Nam là 

lớn nhất khu vực ASEAN. Thẩm Bình (2015) đã chỉ 
ra rằng hiện nay, các sản phẩm giày da của Việt Nam 
đang chiếm khoảng 10% thị phần thế giới. Sau 20 
năm hình thành và phát triển, ngành da giày của Việt 
Nam đã có bước tiến vượt bậc với đội ngũ lao động 
trẻ, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát 
triển của toàn ngành. Đặc biệt, nhiều tập đoàn sản 
xuất da giày lớn trên thế giới, đặc biệt là của Trung 
Quốc đã đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, điểm yếu 
của ngành da giày Việt Nam hiện nay các ngành 
công nghiệp phụ trợ còn chưa phát triển, thiếu hụt 
các vật tư chủ chốt như da, nhựa PVC, sơn PU, vải, 
vật tư phụ kiện; thiếu hụt kỹ thuật viên, kỹ sư công 
nghệ có tay nghề; khả năng phát triển sản phẩm, 
marketing. Do đó, khi các tập đoàn nước ngoài đầu 
tư vào Việt Nam phần lớn đều chỉ định nguyên liệu, 
cách làm. Nhân công Việt Nam chỉ tham gia vào quá 
trình gia công xuất khẩu, do vậy, việc sử dụng nguồn 
cung nguyên liệu trong nước và xây dựng thương 
hiệu riêng cũng là một trong những bài toán khó đối 
với ngành da giày Việt Nam.

6. Cơ hội, thách thức đối với Việt Nam và một 
số giải pháp đề xuất 

Kể từ khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội 
nhập quốc tế và phân công lao động quốc tế, cơ cấu 
xuất khẩu của Việt Nam đã có sự dịch chuyển theo 
hướng tích cực, từ xuất khẩu các mặt hàng thiên về 

nguyên liệu thô, sơ chế sang các sản phẩm có giá trị 
gia tăng cao hơn. Với lợi thế là một nước có nguồn 
lao động dồi dào, giá nhân công tương đối rẻ, Việt 
Nam đã tận dụng cơ hội để phát triển các ngành 
công nghiệp thâm dụng lao động, khẳng định vị thế 
trên trường quốc tế trong các sản phẩm nông sản 
và hàng chế tác như gạo, cà phê, rau quả, thủy sản, 
may mặc, giày dép. Bên cạnh đó, việc tích cực tham 
gia vào quá trình hội nhập, ký kết các Hiệp định 
thương mại tự do, trong đó 90% các dòng thuế đều 
được cắt giảm đã tạo thuận lợi cho việc đẩy mạnh 
xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. 
Có nhiều ngành Việt Nam dần có lợi thế so sánh với 
chỉ số RCA ngày càng cao, điển hình là nhóm hàng 
máy móc, thiết bị vận tải (nhóm 7), đây là nhóm 
hàng có tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Mặc dù 
chưa bao giờ chỉ số RCA vượt qua 1, nhưng đến năm 
2015, RCA đã xấp xỉ đạt 0,97, tăng gấp 3 lần so với 
năm 2007 (Bảng 2). Điều này cho thấy, trong tương 
lai ngành sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, 
xe máy của Việt Nam có thể trở thành ngành công 
nghiệp có lợi thế so sánh. Trong nhóm hàng này, có 
những sản phẩm đang dần trở thành những mặt hàng 
xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam như: linh kiện 
điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử mặt, máy 
móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Các thị trường 
nhập khẩu cũng rất đa dạng, chủ yếu là Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, EU, Trung Quốc.

8 
 

đối thủ; truyền thông bôi nhọ tại các thị trường nhập khẩu. Đây cũng là những thách thức chủ yếu của 
ngành thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. 

Nhóm hàng hóa thứ hai mà Việt Nam có lợi thế so sánh bộc lộ ổn định trong suốt 10 năm qua là nhóm 
hàng chế tác hỗn hợp (nhóm 8). Hai hàng hóa tiêu biểu trong nhóm này có thể kể tới là dệt may, giày dép. 
Là một nước có nguồn lao động dồi dào, Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển dệt may và giày dép, 
vốn là hai ngành công nghiệp thâm dụng lao động.  Điều đó cũng chính là lý do giải thích vị thế khá vững 
chắc của Việt Nam trong hai ngành công nghiệp này kể từ khi gia nhập WTO. 

Hình 2: Lợi thế so sánh bộc lộ hàng may mặc và giày dép, 2015 

  

Nguồn: Tính toán của tác giả trên số liệu của UN Comtrade 
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Tuy nhiên, có một số ngành Việt Nam vẫn có lợi 
thế so sánh nhưng giảm dần, đó chính là hai ngành 
hàng vốn đang là những mặt hàng xuất khẩu mũi 
nhọn của Việt Nam: hàng nông sản và hàng chế tác 
hỗn hợp. Trong tương lai, nhìn từ khía cạnh tích 
cực, có thể những ngành hàng này sẽ nhường vị trí 
cho những ngành hàng khác có giá trị gia tăng cao 
hơn, đây là một tín hiệu tích cực cho sản xuất công 
nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả này cũng 
cho thấy những thách thức mà Việt Nam đang gặp 
phải trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
hướng về xuất khẩu. Đối với hàng nông sản, quy mô 
thường quá nhỏ lẻ đã dẫn đến việc sản xuất còn chưa 
hiệu quả, chất lượng cũng như thương hiệu chưa tạo 
được tiếng vang trên thị trường thế giới. Hơn nữa, 
chúng ta thường xuyên gặp phải những trường hợp 
chèn ép giá từ nhà nhập khẩu, khiến nhiều lần tình 
hình xuất khẩu gặp khó khăn. Mặc dù nhiều nước 
gần như đã đạt đến giai đoạn đỉnh cao của phát triển 
nông nghiệp, nhưng vấn đề áp dụng khoa học công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn 
còn chưa thu được nhiều thành tựu đáng kể. Đối với 
các ngành như da giày, dệt may, sản xuất linh kiện, 
mặc dù có lợi thế so sánh rõ ràng, nhưng chúng ta 
vẫn chỉ tham gia vào những khâu đem lại giá trị gia 
tăng tương đối thấp, hầu hết nguyên vật liệu cho quá 
trình sản xuất, chúng ta phụ thuộc vào nhập khẩu. 

Để phát huy được lợi thế so sánh bền vững, Việt 
Nam cần có những chính sách phù hợp để thúc đẩy 
sản xuất có hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của hàng 
xuất khẩu, chủ động cải tiến hướng vào những giai 
đoạn trong quá trình sản xuất vừa tận dụng được cái 
lợi thế sẵn có, vừa không ngừng nâng cao giá trị gia 
tăng. 

Thứ nhất, nước ta có nguồn lao động dồi dào và 
rẻ, việc phát triển những ngành công nghiệp thâm 
dụng lao động là hướng đi đúng đắn của Việt Nam ở 
giai đoạn này. Tuy nhiên, việc khai thác và phát huy 
những ngành xuất khẩu truyền thống mà Việt Nam 
vốn có lợi thế so sánh cần được củng cố bằng việc 
không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản 
phẩm, tìm kiếm thị trường, đáp ứng những yêu cầu 
về kỹ thuật ngày càng cao và đa dạng của các đối tác 
nhập khẩu. Có như vậy, chúng ta mới tiếp tục củng 
cố được vị trí trên thị trường thế giới, tiếp tục phát 
huy được lợi thế so sánh trong các sản phẩm xuất 
khẩu mũi nhọn.

Thứ hai, việc phát triển các ngành công nghiệp 
phụ trợ từ lâu đã được nhắc đến nhưng chưa thực sự 

đạt được nhiều thành tựu ở Việt Nam. Hiện nay, các 
liên kết thượng nguồn và hạ nguồn của Việt Nam 
vẫn còn yếu, đầu vào của sản xuất phụ thuộc chủ 
yếu vào nhập khẩu. Các ngành công nghiệp phụ trợ 
thông thường đòi hỏi nhiều vốn và cần có sự ưu tiên 
từ phía chính phủ. Tuy vậy, hiện nay các chính sách 
thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp 
phụ trợ tại Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả. Do 
đó, nên có sự giám sát, chú ý hơn nữa từ phía Nhà 
nước cũng như tư nhân để các mắt xích trong quá 
trình sản xuất, phân phối, tiêu thụ được chặt chẽ hơn.  

Thứ ba là tính hiệu quả trong hoạt động nghiên 
cứu và phát triển, ứng dụng các thành tựu khoa học 
kỹ thuật vào quá trình sản xuất, xuất khẩu nên được 
chú trọng hơn nữa. Những thành tựu khoa học kỹ 
thuật có thể mang tới những bước phát triển đột 
phá, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, tạo ra sản 
phẩm mới… đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường 
trong và ngoài nước. Hiện nay, chúng ta đã chứng 
minh được rằng người Việt Nam rất có tiềm năng 
trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ thông 
qua các giải thưởng trong nước và quốc tế, đặc biệt 
ở các ngành khoa học cơ bản. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu vẫn dừng ở lý thuyết, tính ứng dụng không cao 
do nhiều nguyên nhân, một trong số đó là thiếu kinh 
phí, thiếu vốn đầu tư để ứng dụng các nghiên cứu 
lý thuyết vào thực tiễn. Do vậy, để có thể tạo thuận 
lợi, phát huy được khả năng sáng tạo, ứng dụng các 
thành tựu kỹ thuật vào sản xuất cần phải có sự quan 
tâm và ưu tiên từ hai phía nhà nước và tư nhân nhằm 
phát huy hơn nữa tiềm năng về khoa học và công 
nghệ của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ tư là sự bảo vệ “thương mại công bằng” từ 
mọi người dân Việt Nam cũng như các cơ quan Nhà 
nước và Chính phủ. Có thể nói, các sản phẩm của 
Việt Nam khi xuất khẩu sang nước ngoài phải vượt 
qua rất nhiều hàng rào bảo hộ: từ thuế quan cho tới 
những tiêu chuẩn về kỹ thuật,...  Nhưng hiện nay, rất 
nhiều sản phẩm nước ngoài đang được nhập lậu vào 
Việt Nam, điều này gây nên một sự cạnh tranh không 
công bằng trên chính thị trường nội địa. Trong bối 
cảnh nước ta đang muốn phát triển các ngành công 
nghiệp phụ trợ, chủ động về nguyên liệu, từng bước 
tự xây dựng thương hiệu riêng thì hàng nhập lậu với 
giá rẻ thông qua nhiều con đường khác nhau tràn 
lan trên thị trường trong nước khiến chúng ta thất 
thu thuế, đồng thời cũng triệt tiêu nỗ lực xây dựng 
ngành công nghiệp của riêng mình. Do đó, ý thức 
của người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa 
cũng như sự nghiêm minh của các cơ quan pháp luật 
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sẽ góp phần không nhỏ trong việc củng cố các thế 
mạnh của Việt Nam, từng bước xây dựng thương 
hiệu riêng và vươn xa hơn nữa trên thị trường thế 
giới.

7. Kết luận
Chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu các mặt 

hàng so sánh là một trong những lý thuyết cơ bản 
trong thương mại quốc tế. Bài báo này đã nghiên 
cứu lợi thế so sánh bộc lộ của Việt Nam, đồng thời 
so sánh với các nước thuộc khu vực ASEAN. Kết 
quả tính toán chỉ số RCA cho thấy Việt Nam có lợi 
thế so sánh bộc lộ trong hai nhóm ngành là thực 
phẩm, động vật tươi sống và hàng chế tác hỗn hợp. 
Những mặt hàng tiêu biểu trong các nhóm này phải 
kể đến là gạo, rau quả, cà phê, thủy sản, may mặc 
và da giày, đây cũng là những mặt hàng có chỉ số 
RCA cao nhất của Việt Nam. Tuy vậy, lợi thế của 
cả hai nhóm ngành này đang giảm dần, trong khi 
đó, một số ngành có tiềm năng phát triển, thể hiện 
qua chỉ số RCA ngày cao như sản xuất linh kiện, 
máy móc, thiết bị vận tải là một tín hiệu đáng mừng 
của Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam có cơ 

hội nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng khi tham 
gia vào chuyên môn hóa sản xuất quốc tế. Bên cạnh 
đó, một số ngành Việt Nam có lợi thế trong những 
năm 1990 nhưng nay chúng ta đã không còn lợi thế 
so sánh, đặc biệt là nhóm hàng nguyên vật liệu thô, 
nhiên liệu. Trong khi đó, đây vẫn là nhóm ngành mà 
khu vực ASEAN vẫn đang có lợi thế so sánh trên thị 
trường quốc tế. 

Nhằm tận dụng cơ hội và đẩy lùi thách thức, giữ 
vững những ngành có lợi thế truyền thống và tạo 
điều kiện phát triển các ngành có lợi thế tiềm năng, 
Việt Nam cần phải có những chiến lược dài hạn, 
trong đó bao gồm việc củng cố sự phát triển của các 
ngành sử dụng nhiều lao động, tạo thuận lợi cho việc 
phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, chú trọng 
hơn nữa vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, 
nâng cao ý thức đảm bảo “thương mại công bằng” 
từ chính phủ đến người dân. Đó là một trong những 
giải pháp cơ bản để bộ máy sản xuất được hiệu quả, 
phát huy hơn nữa các thế mạnh để nước ta từng bước 
vươn xa hơn nữa trên thị trường thế giới.
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